Trường THPT Trần Hưng Đạo
          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022




                        MÔN : VẬT LÍ 12     Thời gian : 45 phút  ĐỀ 001


I. TRẮC NGHIỆM  20 CÂU( 8 điểm ):

Câu 1: Mạch dao động lý tưởng là mạch gồm.
	A. Một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp thành mạch kín.
B. Một nguồn điện và một tụ điện mắc nối tiếp thành mạch kín.
	

	C. Một tụ điện và một điện trở thuần mắc nối tiếp thành mạch kín. .
D. Một tụ điện và một cuộn cảm thuần mắc nối tiếp thành mạch kín. .
	


Câu 2: Hai mạch dao động lí tưởng LC1 và LC2 có tần số dao động riêng là f1 = 3f và f2 = 4f. Điện tích trên các tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có cường độ bằng nhau và bằng 4,8πfQ thì tỉ số giữa độ lớn điện tích trên hai tụ là:
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Câu 3: Nếu xếp theo thứ tự: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài, trong thang sóng vô tuyến thì
	A. Bước sóng tăng, tần số giảm.
	B. Bước sóng tăng, tần số tăng.

	C. Bước sóng giảm, tần số tăng
	D. Bước sóng giảm, tần số giảm.


Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về tia X ?


A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.


C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.           

  D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 5: Trong thí nghiệm Y ‒ âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,65 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm 
[image: image5.wmf]M

 trên màn cách vân sáng trung tâm 0,2275 cm có vân sáng (bậc) hay vân tối ( thứ )

A. Vân sáng bậc 3.
B. Vân tối thứ 3.
C.Vân sáng bậc 4.
D. Vân tối thứ 4.

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu tại điểm M trên màn quan sát là vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M bằng 


A. Chẵn lần nửa bước sóng. 
B. Bán nguyên lần bước sóng. 


C. Nguyên lần bước sóng. 

D. Nguyên lần nửa bước sóng. 

Câu 7: Một mạch dao động LC gồm một tụ điện có điện dung C = eq \s\don1(\f(1,π)) (μF) và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số dao động riêng của mạch là 2 MHz. Giá trị của L bằng
	A. L = 
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Câu 8: Một mạch dao động LC có tụ điện [image: image10.wmf]C25pF
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 và cuộn cảm L = 1,6 mH. Lúc t = 0, điện tích trên bản tụ có giá trị cực đại bằng 2 nC và đang giảm. Biểu thức của dòng điện trong mạch là.
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Câu 9: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ [image: image15.wmf]B
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và vectơ [image: image16.wmf]E

r

 luôn luôn

	A. Dao động ngược pha với nhau.                       B. Dao động cùng pha với nhau.

	C. Biến thiên tuần hoàn theo không gian, không tuần hoàn theo thời gian.

	D. Trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.


Câu 10: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

   A. 0,60 μm        

B. 0,328 μm

C. 3,28 μm        

D. 0,64 μm

Câu 11: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là
	A. Ánh sáng đơn sắc.
	B. Ánh sáng đa sắc.

	C. Ánh sáng bị tán sắc.
	D. Lăng kính không có khả năng tán sắc.


Câu 12: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?
	A. Truyền được trong chân không.
	B. Mang năng lượng.

	C. Là sóng ngang.
	D. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản.


Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen?

A. Đều có tác dụng lên một số loại phim ảnh.        B. Chúng đều có bản chất là sóng điện từ.


C. Chúng có thể gây ra hiện tượng quang điện.
      D. Chúng đều bị lệch trong điện trường và từ trường.
Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, biết D = 2 m, a = 1 mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 6 ở cùng bên với vân trung tâm là 5,25 mm. Tính bước sóng ánh sáng.
	A. 0,44 μm
	B. 0,52 μm
	C. 0,60 μm
	D. 0,75 μm.


Câu 15: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ; lục; lam và tím. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng


A. lam. 
B. đỏ.
C. tím.  
 D. lục.

Câu 16: Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến có cuộn cảm thuần L = 4mH , tụ điện có C = 140pF 
. Máy này có thể bắt được sóng vô tuyến có bước sóng là.
     A. 141 m
                        B. 1410m      

        C. 14100 m 
                           D. 14,1 m   
Câu 17: Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?
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Câu 18: Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ
	A. Có màu tím sẫm.
	B. Có tần số thấp hơn so với ánh sáng thường.

	C. Có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường.
	D. Có bước sóng lớn hơn so với bức xạ hồng ngoại.


Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng có khoảng vân là i = 2mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 7 đến vân sáng bậc 3 khác phía với vân trung tâm là
	A. 8 mm.
	B. 20 mm.
	C. 28 mm.
	D. 42 mm.


Câu 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?


A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.


B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76 (μm). 

   C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.
 D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh
II. TỰ LUẬN ( 2 điểm ):
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,6 μm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn 2m. Hai điểm M,N trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,42cm và 1,5 cm.
a. Tính khoảng vân, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 3
b. Tính số vân sáng và vân tối có trên đoạn MN
                                                                      --------------Hết------------
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